
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh 
Bé tìm hiểu về mùa đông 1 Từ 9/12 -> 13/12/2024 Bùi Thị Hoài
Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ 16/12 -> 20/12/2024 Đỗ Thị Thảo
Cô chú công nhân 1 Từ 23/12 -> 27/12/2024 Bùi Thị Hoài
Cô thợ may 1 Từ 30/12 -> 3/1/2025 Đỗ Thị Thảo

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1: “Bé tìm 

hiểu về mùa đông”
Nhánh 2: Cháu yêu 

chú bộ đội 
Nhánh 3: Chú công 

nhân
Nhánh 4: Cô thợ may

Giáo 
viên

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ 
đề:  “Bé tìm hiểu về 
mùa đông”
 - Lập kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo 
chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm 
để trẻ tham gia hoạt 
động khám phá chủ đề:  
“Bé tìm hiểu về mùa 
đông”
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ đề: 
Cháu yêu chú bộ đội 
- Lập kế hoạch, 
chăm  sóc giáo dục trẻ 
theo chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm để 
trẻ tham gia hoạt động 
khám phá chủ đề: Cháu 
yêu chú bộ đội 
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ 
đề: Chú công nhân
- Lập kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo 
chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm để 
trẻ tham gia hoạt động 
khám phá chủ đề: “Chú 
công nhân”
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ 
đề: Cô thợ may
 - Lập kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo 
chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm 
để trẻ tham gia hoạt 
động khám phá chủ đề: 
“Cô thợ may”
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt 
động để trẻ được khám 
phá trải nghiệm chủ 
đề.
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- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 
lịch, báo cũ. Tài liệu, 
các bài hát, đồng dao 
có nội dung về chủ đề.
Chuẩn bị sẵn các loại 
tranh ảnh rỗng  cô chú 
công nhân.
- Lập bảng tuyên 
truyền về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, 
bài thơ, truyện, bài hát 
có nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt 
động nghiêm túc.

lịch, báo cũ. Tài liệu, 
các bài hát, đồng dao có 
nội dung về chủ đề. 
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, bài 
thơ, truyện, bài hát có 
nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

lịch, báo cũ. Tài liệu, 
các bài hát, đồng dao có 
nội dung về chủ đề.
- Chuẩn bị sẵn các loại 
tranh ảnh rỗng về chú 
bộ đội...trong góc để trẻ 
hoạt động.
- Bổ sung thêm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ 
góc bán hàng như: quần 
áo bộ đội
 - Các loại tranh truyện, 
album về lớp học, 
album về chú bộ đội
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, 
bài thơ, truyện, bài hát 
có nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 
lịch, báo cũ. Tài liệu, 
các bài hát, đồng dao 
có nội dung về chủ đề.
- Lập bảng tuyên 
truyền về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, 
bài thơ, truyện, bài hát 
có nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt 
động nghiêm túc.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị hỗ trợ các phương tiện cho trẻ tham gia sân chơi “Chiến sĩ tí hon”.
- Chuẩn bị điều kiện, phương tiện tổ chức cho trẻ 4+5 tuổi tham quan Bảo tàng Hải Quân
- Tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh tổ chức cho trẻ Vui đón Noel.
- Tổ chức tiệc buffet cho trẻ
- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, Fanpage và Website của trường.
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Phụ 
huynh

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh, sách 
báo cũ, có nội dung về 
chủ đề  “Bé tìm hiểu về 
mùa đông”
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh , sách báo 
cũ, có nội dung về chủ 
đề “Cháu yêu chú bộ 
đội” 
 - Cùng cô giáo trò 
chuyện với trẻ về 
trường, lớp học, bạn bè 
của bé, đồ dùng, đồ chơi 
trong lớp học.
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh, sách báo 
cũ, có nội dung về chủ 
đề “Chú công nhân”
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

- Tham gia sưu tầm 
các loại tranh ảnh, 
sách báo cũ, có nội 
dung về chủ đề “Cô 
thợ may”
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

Trẻ

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề  “Bé tìm hiểu về 
mùa đông”
- Trò chuyện với bố mẹ 
bản thân trẻ.
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “Cháu yêu chú 
bộ đội” 
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày.

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “ Chú công 
nhân”.
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày.

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “Cô thợ may”
- Trò chuyện với bố 
mẹ bản thân trẻ.
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trò chuyện các hoạt động trong ngày lễ hội Noel
- Trò chuyện: Tác hại của việc thường xuyên xem tivi, máy tính và ipad ( bị hỏng 
mắt, giảm tập trung, thiếu ngủ…
- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm. Quan sát thời tiết 
trong ngày 
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Trẻ quan sát tìm hiểu tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số 
nghề phổ biến
- Bé xem hình ảnh, tìm hiểu một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
- Bài hát: Gửi anh 1 khúc dân ca, ước mơ xanh, Chú bộ đội đi xa, Anh phi công ơi
- HĐ: Trò chuyện với bác công nhân môi trường
- TC: Bé làm chú bộ đội ( Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh)

2 Thể dục 
sáng

* KĐ: Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “ Cháu yêu cô chú công 
nhân”.
* TĐ: Trẻ tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và cờ
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Đưa lên cao, ra phía trước
- Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối                                             
- Lườn: Nghiêng người sang 2 bên 
- Bật: Bật về phía trước
* Nhảy dân vũ bài hát‘‘Cảm ơn chú bộ đội’

3

H
Đ 
họ
c

Nhán
h 1
Bé 
tìm 
hiểu 

Ngày
9/12/2024 

PTTM

Ngày
10/12/2024

PTNT
  Bé tìm hiểu 

mùa đông

Ngày
11/12/2024

PTTC
Trèo qua ghế 
dài 

Ngày 
12/12/2024

PTTM
Làm cây thông

Ngày
13/12/2024

PTNN
Truyện "Bà 
chúa tuyết"

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
23:0

6 2
9/1

2/2
024

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

về 
mùa 
đông

Dạy 
hát“Chiếc áo 
mùa đông”

Nhánh 
2 

Cháu 
yêu 

chú bộ 
đội

Ngày 
16/12/2024

PTTM
Dạy VĐ múa 
: Cảm ơn chú 

bộ đội

Ngày 
17/12/2024

PTNT
 So sánh chiều 
dài của 3 đối 

tượng  

Ngày 
18/12/2024

PTTC
Chạy 12m 

liên tục trong 
12 giây 

Ngày 
19/12/2024

PTTCKNXH
Bé yêu chú bộ 

đội

Ngày 
20/12/2024

PTNN
Bé đọc thơ: 
Chú bộ đội 
hành quân 
trong mưa

Nhánh 
3

Cô chú 
công 
nhân

Ngày 
23/12/2024 

PTNT
 Trò chuyện 
về nghề xây 

dựng

Ngày 
24/12/2024

PTTC
Bật nhảy từ 

trên cao xuống 
30-35cm.    

Ngày 
25/12/2024

 PTNN
Dạy thơ “Bé 

làm bao nhiêu 
nghề”   

Ngày 
26/12/2024

PTNT
Đo độ dài 1 vật 
bằng 1 đơn vị 

đo    

Ngày 
27/12/2024

PTTM
Nặn bát, đũa

Nhánh 
4

Cô 
thợ 
may

Ngày 
30/12/2024

PTNN
Truyện “Chim 

thợ may”

Ngày
31/12/2024

PTNT
NB hình thoi - 

hình ovan  
 

Ngày
 1/12/2025

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

Ngày 
2/12/2025

PTNT
Trò chuyện về 

cô thợ may

Ngày 
3/12/2025
 PTTM

Vẽ áo sơ mi
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1

- Trò chuyện 
các hoạt động 
trong ngày lễ 
hội Noel 
- TCVĐ:Bé 
làm chú bộ 
đội ( Đi thay 
đổi tốc độ 
theo hiệu 
lệnh)
- Chơi tự do 

Ca dao, đồng 
dao: Rềnh rềnh 
ràng ràng, 
- TCVĐ:  Chạy 
12m liên tục 
theo hướng 
thẳng trong 12 
giây
-  Chơi tự do

- Vẽ dụng cụ 
nghề
- TCVĐ: Bật 
nhảy từ trên 
cao xuống 
(cao 30-
35cm)
-  Chơi tự do

- Bé tìm hiểu 
một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..). Biết 
gọi người lớn 
khi gặp trường 
hợp khẩn cấp 
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ; 
- Chơi tự do

- Trò chuyện  
Ngày thành lập 
Quân đội nhân 
dân VN 22/12
- TCVĐ: Trò 
chơi: Đội mũ 
bảo hiểm
- Chơi tự do

4 H
Đ
N
T

Nhánh 
2

- Trò chuyện 
về các biển 
báo giao 
thông
- TCVĐ:Chạy 
thay đổi tốc 
độ theo hiệu 
lệnh (2-3 lần)
-  Chơi tự do

- Trò chuyện: 
Tác hại của 
việc thường 
xuyên xem tivi, 
máy tính và 
ipad ( bị hỏng 
mắt, giảm tập 
trung, thiếu 
ngủ...
- TCVĐ:Phân 
loại sản phẩm 
các nghề
-  Chơi tự do 

- Vẽ dụng cụ 
nghề
- 
TCVĐ:Nhuộ
m gạo, bột 
làm bánh
-  Chơi tự do

- Trò chuyện 
với bác công 
nhân môi 
trường
- TCVĐ: Trèo 
qua ghế dài 
1,5m x 30cm
-  Chơi tự do

- Thơ "Bé làm 
bao nhiêu 
nghề"
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
-  Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
3

- Thơ: Ước 
mơ của bé
- TCVĐ: Kéo 
co
-  Chơi tự do 

-Thí nghiệm: 
Thấm nước và 
không thấm 
nước"
- TCVĐ: Trèo 
qua ghế dài 
1,5m x 30cm
- Chơi tự do 

- Trò chuyện 
với bác công 
nhân môi 
trường
- TCVĐ: 
Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn
-  Chơi tự do

- Thơ: Ước mơ 
của bé
- TCVĐ: Đội 
mũ bảo hiểm
-  Chơi tự do 

- Ngày thành 
lập Quân đội 
nhân dân VN 
22/12
- TCVĐ: Bật 
nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
30-35cm)
-  Chơi tự do

Nhánh 
4

- Trò chuyện 
tìm hiểu về 
nghề may  
- TCVĐ: 
Chạy 12 m 
liên tục theo 
hướng thẳng 
trong 12 giây
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
với trẻ về văn 
hóa xếp hàng.         
- TCVĐ: Trèo 
qua ghế dài 
1,5m x 30cm
-  Chơi tự do

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

- Bé tìm hiểu 
một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..). Biết 
gọi người lớn 
khi gặp trường 
hợp khẩn cấp
- TCVĐ: Hãy 
chọn đồ dùng, 
sản phẩm của 
các nghề  
-  Chơi tự do

- Trò chuyện: 
Tác hại của 
việc thường 
xuyên xem tivi, 
máy tính và 
ipad ( bị hỏng 
mắt, giảm tập 
trung, thiếu 
ngủ...
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
-  Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Đọc ca dao, đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Dích dích dắc dắc, kéo cưa lừa xẻ, 
tay đẹp.
- Trò chuyện, xem hình ảnh giáo dục về văn hóa xếp hàng.
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Bé thực hành: Cởi - mặc quần áo;Gấp quần áo; Bé sử dụng tiết kiệm nước
- Hát, đọc thơ về cô chú bộ đội. Đến thăm đơn vị chú bộ đội, Cái bát xinh xinh, 
Ước mơ của bé
-  Bài hát: Gửi anh 1 khúc dân ca, ước mơ xanh, Chú bộ đội đi xa, Anh phi công ơi
-  Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định; Đoán tên các loại thực phẩm
- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề. Cái bát xinh xinh, Ước mơ của bé

Nhánh 
1

Thực hành: 
Bé sử dụng 
tiết kiệm nước
 

Thực hành: Bé 
tập đội mũ bảo 
hiểm

TC: Phân biệt 
thực phẩm/ 
thức ăn sạch, 
an toàn

Trẻ quan sát 
tìm hiểu tên 
gọi, công việc, 
công cụ, sản 
phẩm, ích lợi… 
của một số 
nghề phổ biến

KNCH "Chiếc 
áo mùa đông"
Nêu gương
Phát  bé ngoan

6
H
Đ 

chi
ều

Nhánh 
2

Bé thực hành: 
Cởi - mặc 
quần áo

Bé xem hình 
ảnh, tìm hiểu 
một số biểu 
hiện khi ốm và 
cách phòng 
tránh đơn giản

Thực hành: 
Gấp quần áo

Ôn thơ "Chú 
bộ đội hành 
quân trong 
mưa"

Dạy KNVĐ 
múa "Cháu 
thương chú bộ 
đội "
Nêu gương
Phát  bé ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
3

Thơ "Bé làm 
bao nhiêu 
nghề"

Bé tìm hiểu 
một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..). Biết 
gọi người lớn 
khi gặp trường 
hợp khẩn cấp

Trò chơi: 
Phân loại sản 
phẩm các 
nghề

HĐ: Bé làm 
sách như thế 

nào nhỉ?

Trò chơi: hãy 
chọn đồ dùng, 
sản phẩm của 
các nghề
Nêu gương
Phát  bé ngoan

Nhánh 
4

Trò chơi: Tô, 
đồ các nét chữ 
trên thiệp 
chúc mừng, 
làm vé tàu xe

Trò chuyện về 
các biển báo 
giao thông

NGHỈ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH

Tiết học: 
Truyện: "Chim 
thợ may"

 Thực hành: 
Gấp quần áo
 Nêu gương 
cuối tuần.
Phát  bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4

1. 
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình

- Trẻ biết bế em đúng 
tư thế, chăm sóc yêu 
quý em bé và có hành 
vi phù hợp với vai 
chơi.

- Bế em chăm sóc  em bé, 
khâu quần áo, đóng vai...

- Búp bê, đồ dùng 
chăm sóc em bé, đồ 
chơi gia đình. x x x x
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Bác 
sỹ

-  Biết làm các thao tác 
khám chữa bệnh và 
chọn đúng hình ảnh.

- Khám bệnh cho mọi 
người.
- Chơi: Mắt ai tinh; bác sĩ 
khuyên bé

 - Đồ chơi bác sĩ , 
các loại thuốc.
- Bảng chơi mắt ai 
tinh; bác sĩ khuyên 
bé...

x x x x

Kĩ 
năng 
sống

- Biết sử dụng các loại 
đồ dùng để nấu ăn.
- Biết làm các thao tác 
chế biến thức ăn. Xếp 
đúng quy trình chế 
biến.

- Xếp quy trình chế biến 
thức ăn...
- Chế biến một số món ăn: 
Làm bánh mì bơ; Bánh mì 
giò; Cắm hoa; Bày đĩa hoa 
quả....

- Nguyên liệu và 
dụng cụ chế biến x x x x

Bán 
hàng

- Biết các kỹ năng giao 
tiếp bán hàng.
- Trẻ biết bày hàng 
gọn gàng .

-  Bán các loại  mô hình đồ 
chơi cặp sách, mũ, … các 
loại sữa, hoa quả bánh 
kẹo...

-  Các loại mô hình 
đồ dùng, đồ chơi 
trường mầm non, 
hoa quả, bánh kẹo 
…..

x x x x

- Xây khu vui chơi của bé. x x
- Xây khu nhà chung cư x

2. Góc xây 
Dựng

- Trẻ biết dùng các 
NVL để xây lên mô 
hình hoàn chỉnh theo ý 
tưởng của trẻ.
- Chơi đoàn kết cùng 
nhau, biết giữ gìn mô 
hình xây dựng của 
mình và các bạn.

- Xây doanh trại bộ đội.

- Các loại cỏ, cây 
xanh, thảm dính, các 
hình ảnh có sẵn...
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- Cô HD trẻ cách làm và 
chơi, cho trẻ chơi cùng 
nhau trong nhóm, quan sát 
trẻ chơi và hướng trẻ chơi 
đúng yêu cầu của trò chơi
- Tự chọn các nguyên học 
liệu để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

x x

x

x

- Tô, vẽ, xé dán …tranh 
rỗng chủ đề nghề nghiệp

x x x x

- Nặn bánh, các loại quả, 
bánh mì, bát, đũa x x

-Thực hành: Trang trí 
thiệp Noel, làm sản phẩm, 
dụng cụ các nghề

x x

- Nhuộm gạo, bột làm 
bánh

x

- Trò chơi: Tô, đồ các nét 
chữ trên thiệp chúc mừng, 
làm vé tàu xe

x

3. Góc nghệ 
thuật

- Trẻ biết dùng các kĩ 
năng vẽ, xé dán ......để 
làm ra sản phẩm. 

- Làm ngôi nhà, cây thông 
noel bằng cốc 

- Các loại nguyên 
vật liệu su tầm, các 
loại đồ chơi mẫu: 
Len, bìa, màu nước

x x

4.Góc học 
tập

- Trẻ biết cách chơi 
các trò chơi
- Chơi đúng luật và 
theo yêu cầu của cô.

- Cô định hướng cho trẻ 
cách chơi, cho trẻ chơi 
theo hứng thú riêng của 
trẻ, quan sát trẻ chơi và 
hỏi trẻ cách chơi để củng 
cố  kiến thức cho trẻ.

- Các loại lô tô hình 
ảnh, bảng gài, chữ 
cái, tranh ảnh, sách 
báo, bút dạ....

x x x x
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Biết chơi 1 số trò chơi trên 
vi tính theo chủ đề PTGT: 
QIZZI

x x

- Thực hành: Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số lượng và số thứ 
tự trong phạm vi 5

x x

- So sánh chiều dài của 3 
đối tượng x

- Thực hành: Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số lượng và số thứ 
tự trong phạm vi 5

x

- Nhận biết hình thoi, hình 
oval x

- TC: Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn sạch, an 
toàn

x x

- TC: phân loại sản phẩm 
các nghề x x

- Trò chơi: hãy chọn đồ 
dùng, sản phẩm của các 
nghề

x x
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- Cô hướng dẫn trẻ cách 
lật từng trang truyện, 
ambum, tranh thơ. 
- Chữ to…Hướng dẫn trẻ 
cách kể chuyện sáng tạo, 
kể chuyện theo tranh.
+ Quan sát trẻ chơi và 
nhắc
nhở trẻ chơi đúng
- Xem tranh truyện, 
album, tranh ảnh về nội 
dung chủ đề 

x x x x

HĐ: Bé làm sách như thế 
nào nhỉ?

x

- Thực hành sửa sách, 
truyện khi bị rách hỏng x x

5. Góc sách 
truyện

- Trẻ biết lật giở từng 
trang sách, album, có 
hành vi bảo vệ sách.
- Biết chọn đúng hình 
ảnh để dán vào album.
- Làm quen với cách 
đọc thơ chữ to.
- Chú ý nghe Cô đọc 
truyện 

- Truyện "Bà chúa tuyết"

Các loại album , 
tranh ảnh , truyện 
tranh , tranh thơ chữ 
to…

x

Trẻ biết cách chơi, 
chơi cùng nhau và chơi 
đúng kỹ thuật.

Bé thực hành: Đan tết sợi 
đôi

 Dây đan tết sợi đôi
x

6. Góc vận 
động Trò chơi các TC: Ném xa, 

ném trúng đích, chuyền 
bóng, nhảy bao bố, bật 
nhảy.

Túi cát, bao bố, 
bóng, vòng thể 
dục... x
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7.Góc khám 
phá

- T biết cách chơi, chơi 
cùng nhau.
- Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới

- Thực hành: Nhuộm màu 
cho vải, giấy ( từ củ dền, 
quả dành dành...

-Vải trắng, giấy khô 
đa năng, màu nước, 
hộp nhựa trong 
- Gạo, bột mì
Màu từ các loại củ, 
quả ( củ dền, quả 
dành dành

x

TC: Nhuộm gạo, bột làm 
bánh

x

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                       Hoàng Thị Đoan Trinh

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                  Phạm Thị Thanh Xuân

GIÁO VIÊN

Đỗ Thị Thảo  

Bùi Thị Hoài
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